
Học Khu Pflugerville             Báo Cáo Tiến Bộ Anh Văn Của Học Sinh Mới Học
Tên Học Sinh _____________________________Lớp _______________________ 
Tên Giáo Viên ____________________________ Ngày ________________________ 
 
 
 

SƠ CÂP TRUNG CẤP CAO CẤP 
• Có thể dùng hình gợi ý và cần 

nhiều trợ giúp của giáo viên 
• Có thể nhận diện chữ.  

 
              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

      

• Có thể áp dụng  liên hệ mẫu tự  
và âm với những chữ tương tự 

• Có thể đọc và hiểu chữ đa âm 
và câu khi được giúp. 

       1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể đọc một mình hoặc với sự 
trợ giúp tối thiểu. 

• Có thể ghi nhận và sử dụng thêm 
chữ  một cách chính xác. 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 
ESL Reading 
ESL Reading 

SƠ CÂP TRUNG CẤP CAO CẤP 
• Có thể ghi nhận và viết những 

mẫu tự trong Anh Văn. 
• Có thể ghi nhận, kê và sao 

chép từ ngữ  một cách chính 
xác 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể viết  những câu ngắn.  
• Có thể dùng những từ ngữ  đa 

âm dưới dạng viết.                         
 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể viết một cách đa dạng. 
• Có thể diễn tả kỹ, chi tiết và viết 

những câu văn hay. 
• Có thể dùng động từ  ở nhiều thời. 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

 
 

SƠ CÂP TRUNG CẤP CAO CẤP 
• Có thể làm theo những hướng 

dẫn căn bản. 
• Có thể đáp ứng  những yêu 

cầu căn bản.  
• Có thể học những từ  ngữ căn 

bản. 
              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể đáp ứng nhiều hướng 
dẫn.  

• Có thể nghe truyện và nhắc lại 
những sự kiện và chi tiết. 

• Có thể học và hiểu  nhiều từ 
ngữ. 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể nghe một truyện rồi đưa ra 
những kết luận. 

• Có thể dùng kỹ năng suy luận ở 
mức cao hơn 

• Có thể học và hiểu  nhừng từ ngữ 
văn chương và giáo khoa 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 
 
 

SƠ CÂP TRUNG CẤP CAO CẤP 
• Có thể nói với những từ đơn 

họac nhóm ít chữ. 
• Có thể dùng chữ để diễn tả 

cảm xúc. 
• Có thể dùng từ ngữ cụ thể đa 

âm. 
 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể nói những câu ngắn và 
tham gia đàm thọai  ngắn. 

• Có thể đặt câu hỏi và trả lời đầy 
đủ những câu hỏi. 

• Có thể tham dự  trong những 
nhóm nhỏ. 
 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 

• Có thể trả lời câu hỏi bàng những 
từ  ngữ  hàm ý. 

• Có thể sử dụng những lọai câu 
khác nhau trong những tình huống 
khác nhau. 

• Có thể dùng đúng thời quá khứ 
hiện tại và tương lai. 

              1 ______________ 
              2 ______________ 
              3 ______________ 

 
       Trong thời gian báo cáo này học sinh này đã làm được: 
 
_____ Tiến bộ nhiều _____ Tiến bộ vừa phải _____ Tiến bộ giới hạn trong những lãnh vực trên.   

 
Chữ ký giáo viên _________________________ Ngày _________________________ 
Chữ ký phụ huynh ________________________Ngày_________________________ 

Học Đọc Anh Văn Sinh Ngữ 2 (ESL) 

Học Viết Anh Văn Sinh Ngữ 2 (ESL) 

Học Nghe Anh Văn Sinh Ngữ 2 (ESL) 

Học Nói Anh Văn Sinh Ngữ 2 (ESL) 

Chú thích 
1 = Ít khi 
2 = Đôi khi 
3 = Thường xuyên 


